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Chi nhánh/Branch: 

 

SỔ PHỤ KIÊM PHIẾU BÁO NỢ, BÁO CÓ 

BANK STATEMENT, DEBIT- CREDIT TRANSACTION 

Kỳ sao kê/from dd/mm/yy tới/to dd/mm/yy 

Số tài khoản/Account number: 

Loại tài khoản/Account type: 

Loại tiền tệ/Currency: 

Hạn mức thấu chi/Overdraft limit: 

Tên khách hàng/Customer name: 

Địa chỉ/Address: 

Mã số KH/Customer CIF: 

Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN/QĐTL/ 

ID paper/BRC No: 

 

Số dư đầu kỳ Tổng phát sinh có Tổng phát sinh nợ Số dư cuối kỳ 

Begin balance Total credit Total debit End balance 

(1) (2) (3) (4) = (1) + (2)-(3) 

    

 

Chi tiết giao dịch/Transaction details: 

STT 

No 

Nội dung 

Txn details 

Số chứng từ 

Ref No 

Phát sinh nợ 

Debit Amt 

Phát sinh có 

Credit Amt 

Số dư 

Balance 

Ngày giao dịch/Txn date …. 

      

      

Ngày giao dịch/Txn date …. 
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                                                                                                                      (Approved by) 
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